TUẦN 23 	Tiết 102			KHỞI NGỮ

I.Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu. 
1. Ví duï : Sgk trang 7
a. Vị trí  trong câu và quan hệ với vị ngữ

- Đứng trước chủ ngữ, không quan hệ chủ vị với vị ngữ.
- Dùng nhấn mạnh, nêu đề tài.
( khởi ngữ)

b. Khả năng kết hợp với quan hệ từ:
Về/ đối với/còn….+ KN + CN-VN

2. Nhaän xeùt :
 - Vị trí: Đứng trước chủ ngữ.
- Không có quan hệ chủ- vị với vị ngữ.
- Nêu đề tài được nói đến trong câu.
- Có thể thêm quan hệ từ: về, với.. trước khởi ngữ.
II. LUYỆN TẬP :
 Bài 1/8: Tìm khởi ngữ:
a. Điều này, ông khổ tâm…
b. Đối với chúng mình thì thế là sung sướng…
c. Một mình thì anh bạn…..
d. Làm khí tượng, ở được độ cao…
e. Đôí với cháu, thật là đột ngột.
Bài 2/8 : Viết câu có khởi ngữ là những từ in đậm
a. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.
b. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.
3/8. Đặt câu có sử dụng khởi ngữ:
- Về ăn uống, cô ấy rất kiêng.
- Đối với con cháu, ông rất thương yêu.











[bookmark: _GoBack]Tiết 103		Tiếng Việt:  CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

I.Thành phần tình thái.

1. Ví duï : (Sgk T18).

-  Chắc: thể hiện độ tin cậy cao hơn. 
- Có lẽ: thể hiện độ tin cậy thấp hơn.
- Nếu không có những từ “chắc”, “có lẽ” thì sự việc nói trong câu vẫn không có gì thay đổi.
- Vì các từ ngữ chỉ thể hiện nhận định của người nói đối với sự việc trong câu, chứ không phải là thông tin sự việc của câu  
2. Nhaän xeùt :
- Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

II. Thành phần cảm thán.
1. Ví duï : (Sgk T18).

- Các từ ngữ in đậm không chỉ sự vật sự việc. 

- Chúng ta hiểu được tại sao người nói kêu “ồ ”, “trời ơi” là nhờ phần câu tiếp theo sau những tiếng này.  
- Các từ  in đậm giúp người nói giãi bày nỗi lòng của mình.

2 .Nhaän xeùt  
Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói (vui, buồn, mừng, giận...)
 

III. LUYỆN TẬP :
1. Bài tập 1/T 19 : Tìm các thành phần tình thái, cảm thán?
a. Có lẽ ->    tình thái.
b. Chao ôi ->   cảm thán.
c. Hình như  ->  tình thái.
d. Chả nhẽ  ->  tình thái.
2.  Bài tập 2. T 19.
-> Dường như, hình như, có vẻ như, có lẽ, chắc là, chắc hẳn, chắc chắn.
3.  Bài tập 3. T 19.
- Trong 3 từ: chắc, hình như, chắc chắn
   + Chắc chắn: người nói phải chịu trách nhiệm cao nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra.
   + Hình như: người nói chịu trách nhiệm thấp nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra.
-> Tác giả chọn từ "chắc" vì niềm tin vào sự việc có thể diễn ra theo 2 khả năng: 
 + Thứ nhất theo tình cảm huyết thống thì sự việc sẽ phải diễn ra như vậy.
+ Thứ hai do thời gian và ngoại hình, sự việc cũng có thể diễn ra khác đi một chút.


Tiếng Việt:  CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (Tiếp theo)

I. Thành phần gọi - đáp:   
 1. Ví duï: (Sgk T18).
 
a)Từ “này”–> Gọi => Mở đầu cuộc thoại
b) Cụm từ “Thưa ông” -> Đáp 

=> Duy trì cuộc thoại.

2. Kết luận :
 Thµnh phÇn gäi - ®¸p dïng ®Ó t¹o lËp hoÆc duy tr× quan hÖ giao tiÕp.
 
II. Thành phần phụ chú:
1. Ví duï
a) và cũng ….của anh -> Phụ chú ( đứa con gái đầu lòng của anh)              
b) Tôi nghĩ vậy -> Phụ chú  ( Điều suy nghĩ riêng của nhân vật “tôi” ) 
      Vị trí:  thường đặt giữa
_ Hai dấu gạch ngang
_ Hai dấu phẩy 
_ Hai dấu ngoặc đơn
_ Hoặc giữa dấu – với dấu phẩy
2. Ghi nhớ/32
 
II. LUYỆN TẬP :
 1/32. Tìm thành phần gọi- đáp, xác định quan hệ giữa người gọi và người đáp:
- Này -> gọi ( trên dưới)
- Vâng -> đáp ( trên dưới)
2/32. Tìm thành phần gọi đáp, xác định đối tượng hướng đến:
- Ơi -> gọi ( hướng đến mọi người)
3/33. Tìm thành phần phụ chú, ý nghĩa bổ sung:
a. kể cả anh (giải thích thêm cho chủ ngữ …)
b. các thầy (…)
c. những người …tới ( …)
Bài 5: Cho HS viết đoạn văn.
Tiết 104		Tiếng Việt:  LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
I. Khái niệm liên kết
1. Ví duï
- Nội dung: bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại
- Các câu đều hướng vào chủ đề đoạn văn
-  Liên kết và hình thức
+ Lặp từ: Tác phẩm – Tác phẩm
+  Dùng từ cùng trường liên tưởng: Tác phẩm là nghệ sĩ
+ Thay thế: nghệ sĩ – anh
+ Dùng QHT: nhưng
+ Dùng từ đồng nghĩa: “ Cái đã có rồi” với  “những vật liệu mượn ở thực tại”.
2. Ghi nhớ
SGK/43

II. Luyện tập
Bài 1: 1.Chủ đề chung đoạn văn:
Khẳng định năng lực trí tuệ của con người Việt Nam – quan trọng hơn – là những hạn chế cần khắc phục: đó là sự thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành, sáng tạo yếu do cách học thiếu thông minh gây ra.
- Nội dung của các câu văn đều tập trung vào vấn đề đó
-Trình tự sắp xếp của các ý trong câu:
+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam
+ Những điểm còn hạn chế
+ Cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới
 Trình tự sắp xếp hợp lý của các ý trong câu
2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết sau:
- “Bản chất trời phú ấy” nối câu 2 với câu 1 (đồng nghĩa)
- “Nhưng” nối câu 3 với câu 2  (phép nối)
- “Ấy là” nối câu 4 với câu 3 (phép nối)
- “Lỗ hổng” ở câu 4 và 5 (lặp từ ngữ)
- “Thông minh” ở câu 5 và 1 (lặp từ ngữ)
4. Củng cố
- Làm bài tập: Cụm từ “nó”trong câu sau thay thế cho từ(cụm từ )nào?
 “Cái im lặng lúc  đó mới thật dễ sợ:nó như bị chặt ra từng khúc,mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi  tất cả,ném vứt lung tung…
        A. cái  im lặng                       C. thật dễ sợ
         B. lúc đó                               D. cái im lặng lúc đó
- Đọc lại ghi nhớ
5. Dặn dò 
- Tìm đọc các đoạn văn học tập cách triển khai chủ đề, liên kết của đoạn văn.
-  Học bài; hoàn chỉnh các bài tập vào vở
-  Đọc và trả lời câu hỏi bài “Luyện tập liên kết câu, liên kết đoạn văn”

























Tiết 105-106          Văn bản:   MÙA XUÂN NHO NHỎ
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả: - Thanh Hải ( 1930-1980), quê Thừa Thiên - Huế.
- Cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam những ngày đầu.
2. Tác phẩm: 
- Sáng tác vào tháng 11/1980, lúc nằm trên giường bệnh- không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời.
- Thể thơ :  5 chữ 

- Bố cục:  3 phần

II. Đọc- hiểu văn bản

1. Mùa xuân của thiên nhiên:

- Hình ảnh thiên nhiên:
+ Dòng sông  xanh.
+ Một bông hoa tím biếc.
+ Chim chiền chiện 
-Cảm xúc của tác giả:
Giọt mưa xuân, giọt âm thanh.

 Không gian cao rộng , thoáng đạt , nhiều màu sắc, tràn ngập âm thanh
. (đảo ngữ, hình ảnh ẩn dụ).
=> Vẻ đẹp trong trẻo, đầy sức sống làm nhà thơ say sưa, ngây ngất.

2. Mùa xuân của đất nước:
-Người cầm súng
-Người ra đồng
· Lộc 



(Hình ảnh giản dị, giàu ý nghĩa biểu trưng, từ láy, điệp ngữ, so sánh)

=>Vẻ đẹp và sức sống của đất nước qua cuộc sống chiến đấu, lao động hối hả làm lòng người xôn xao, tự hào.

-So sánh: như vì sao
 Nieàm tin vào sự trường tồn, tương lai sáng ngời của dân tộc.

3. Khát vọng cống hiến của nhà thơ:
- Ta làm con chim hót
- Ta làm một cành hoa…
- Một mùa xuân nho nhỏ
- Lặng lẽ dâng…

( Điệp ngữ, liệt kê, ẩn dụ) 

=> Khát vọng cống hiến thầm lặng, khiêm tốn mà cao cả, muốn góp sức mình vào mùa xuân lớn của dân tộc.

III. Toång keát
 1. Nghệ thuật:
- Thể thơ 5 chữ.
- Hình ảnh ẩn dụ.
- Câu tứ bài thơ chặt chẽ, giọng điệu biến đổi phù hợp tâm trạng, cảm xúc.
2. Nội dung:
Trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm một mùa xuân nho nhỏ dâng hiến cho đời. Từ đó mở ra những suy nghĩ về ý nghĩa, giá trị của cuộc sống với mỗi cá nhân là sống có ích, có cống hiến cho cuộc đời chung.

